
BÀI 2 TRANG 100 SGK ĐỊA 9 

Đề bài: 

Căn cứ bảng số liệu sau: 

Bảng 27.1. Sản lượng thủy sản ở Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ 

- So sánh sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác của hai vùng Bắc Trung Bộ và 

Duyên hải Nam Trung Bộ. 

- Vì sao có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác giữa hai vùng? 

Vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Nam Trung Bộ 

Hoạt động kinh tế 
  

Nuôi trồng 38,8 27,6 

Khai thác 153,7 493,5 

Trả lời: 

a) So sánh sản lượng thủy sản của hai vùng: 

- Sản lượng thủy sản nuôi trồng của Bắc Trung Bộ gấp hơn 1,3 lần sản lượng thủy sản 

nuôi trồng của Duyên hải Nam Trung Bộ (năm 2002: nuôi trồng Bắc Trung Bộ là 38,8 

nghìn tấn, Duyên hải Nam Trung Bộ là 27,6 nghìn tấn), chiếm 57,3 % sản lượng nuôi 

trồng của duyên hải miền Trung. 

- Sản lượng thủy sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ gấp hơn 3,1 lần sản lượng 

thủy sản khai thác của Bắc Trung Bộ, (năm 2002: khai thác Bắc Trung Bộ là 153,7 nghìn 

tấn, Duyên hải Nam Trung Bộ là 493,5 nghìn tấn), chiếm 75,9% sản lượng khai thác của 

duyên hải miền Trung. 

+ Tổng sản lượng thủy sản của Duyên hải Nam Trung Bộ gấp hơn 2,5 lần tổng sản lượng 

thủy sản của Bắc Trung Bộ, chiếm 71, 6 % tổng sản lượng thủy sản của toàn vùng Duyên 

hải miền Trung. 

⟹ Kết luận: Nhìn chung ngành thủy sán duyên hải Nam Trung Bộ phát triển hơn Bắc 

Trung Bộ (về tổng sản lượng), Bắc Trung Bộ phát triển thế mạnh nuôi trồng, duyên hải 

Nam Trung Bộ phát triển thế mạnh đánh bắt hải sản. 
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b) Giải thích: 

Có sự chênh lệch về sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng giữa hai vùng chủ yếu 

do: 

+ Bắc Trung Bộ có lợi thế hơn Duyên hải Nam Trung Bộ về diện tích mặt nước có thể 

khai thác để nuôi trồng thủy sản, bờ biển có nhiều đầm phá nóng, nhiều bãi triều, nhiều 

diện tích đất ngập nước .... 

+ Vùng biển Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiều bãi cá, bãi tôm lớn, có ngư trường lớn 

Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa — Vũng Tàu, nên sản lượng thủy sản khai thác lớn 

hơn nhiều so Bắc Trung Bộ. 

  

 


